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Đặng Thị Ngọc 0983 3151399

Ngô Trí Hiệp 0982 300 968

Nguyễn Anh Dũng 0982 363 244

Nguyễn Thị  Hoa 096 6473174

Trịnh Thị Hà 0945 499 969

Nguyễn Trọng Tuấn 0914 566 783

1
ThS. Võ Thị Thu 

Hiền
0977 703 972

2

3

4 Bùi Văn Quang 094 2711213

1

Buổi sáng, từ 15/01/2021 đến  15/08/2021

2. BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH (QUẢN LÍ CHUNG: ThS. Võ Thị Thu Hiền 0977 703 972)

3.  BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN ( Quản lí chung: GV Bùi Kim Thuận 0912025430)

Tổ 1 - YHDP2

Tổ 1 - 

BSYHDP4

Tổ 2 - 

BSYHDP4

8

Tổ 3 - BSYHDP4

Nguyễn Thị Bích 

Nguyệt
093 2292128

Ngoại

CĐHA

Sọ não

Chấn thương chi dưới

Chấn thương chi trên

0989 879 852 
Tổ 2 - 

YHD

Tổ 1 - 

YHD Phạm Thị Thanh 

Huyền

Tổ 3 - 

YHD

P2

Da liễu

Tổ 2 - 

YHD

Tổ 1 - YHDP2

TMH

Mắt

RHM

Nguyễn Thị Mỹ 

Thành
0983 923 925Tim mạch

Tổ 1,2,3 - 

YHDP2

Thần kinh

Truyền nhiễm

Tuần

1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NGHỆ AN (QUẢN LÍ CHUNG: CÔ Trịnh Thị Hà 0931 375787 - 0945 499969

Sản phụ

2 3 4 5

Giáo viên phụ 

trách
Số điện thoại

1 6 7

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LÂM SÀNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN HỌC KỲ II -  2020-2021

ST

T

Tổ 1,2,3 - BSYHDP3



2

3

4

5

6
Lê Thị Thanh 

Huyền
0983 597277

8 Nguyễn Tư Hùng 0977 192527

Nguyễn Tư Hùng 0977 192527

Nguyễn Thị Thanh 

Hiền
098 7179656

9 Bùi Văn Quang 094 2711213

2
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
098 7179656

4

5
Phạm Thị Thanh 

Huyền
098 9879852

6

7

8

Tổ 2,3  - YHDP2

Tổ 3 - 

BSYHDP3

Tổ 2 - 

BSYHDP3

Tổ 3- 

BSYHDP4

Tổ 1 - 

BSYHDP4

Tổ 2 - 

BSYHDP3

Tổ 1 - 

BSYHDP3

4. BỆNH VIỆN  ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH ( Quản lí chung: Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú 0916 845 395)

1

Tổ 2 - 

BSYHDP3
Tổ 3 - 

BSYHDP3

Tổ 1 - 

BSYHDP3

Hoàng Thị An Hà 0915 6656036 ĐY- PHCN

Tổ 3 - 

YHD

TMH

Mắt Võ Thị Thúy Hằng 034 9640 089

Tổ 1 - 

YHD

RHM Tổ 2 - YHDP2

Nội Tổng Hợp

Truyền nhiễm

Tổ 2 - 

BSYHDP3

Tổ 1 - BSYHDP3

Ccứu - Nhi

 Sản

Ngoại

CĐHA

Sản

Truyền nhiễm

Phòng khám 
Tổ 3 - 

BSYHDP3

Tổ 1 - 

BSYHDP3

Tiêu hóa

0912 025430

Thần kinh

Bùi Kim Thuận

 Hô hấp

Tim mạch

Nguyễn Thị Bích 

Nguyệt
093 2292128

Chấn thương

Tổ 2 - BSYHDP4



4

12

Tiêu hóa

YHCT Vi Thị Hương Thảo 0973 594 881

Phan Thị Huệ 0972 086 916

Hồ Thị Thu Phương 098 9817899

1
Phạm Thị Thanh 

Huyền
0989 879 852

Tổ 1 - BSYHDP4

Tổ 1 - 

BSYHDP4

Tổ 3 - Tổ 1 - 

Tổ 2- 

BSYHDP4

Tổ 3 - 

BSYHDP4

11. BỆNH VIỆN 115 ( Quản lí chung: Nguyễn Thị Minh Huệ  0917 130 479)

1 Ngoại 

Tổ 3- 

YHD

P2

15  BỆNH VIỆN LAO

TT Da liễu  NA

14. BỆNH VIỆN DA LIỄU VÀ BỆNH PHONG NGHỆ AN

Khoa Ngoại

Tâm thần kinh
Nguyễn Thị Khánh 

Linh

CĐHA

Nguyễn Thị Khánh 

Linh

Khoa Ngoại

14. BỆNH VIỆN QUÂN Y 4 ( Quản lí chung: GV Hồ Thị Thu Phương 0989817899)

Khoa Nội nhiễm

Tim thận khớp

Tổ 3 - BSYHDP3

091 2435826

Khoa Nội

Sản

Cô Cao thị Phi Nga 

Tổ 2 - BSYHDP4
Tổ 3 - 

BSYHDP4

14. BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI  ( Quản lí chung: Khoa YTCC Cô Cao thị Phi Nga 0912435826)

Khoa Nội nhiễm

6 Nội truyền nhiễm

0917 1123 86Nguyễn Thị Vân 

5 Nội TH

Chấn thương

Tổ 2 - BSYHDP3SẢN

Nguyễn Thị Minh 

Huệ 
0917 130 479



1
Nguyễn Thị Mai 

Thơ
0983 961 408

Vi Thị Hương Thảo 0973 594 881

Võ Thị Thúy Hằng 0164 9640 089

Khoa YTCC

Trần Thị Oanh 091 3556170

Nguyễn Thị Hoa 096 6473174

Nguyễn Trọng Tuấn 091 4566783

Nguyễn Văn Tuấn 098 3767134

Nguyễn Quốc Đạt 094 5728898

Nhóm trưởng các nhóm chủ động liên hệ với giáo viên trước 2 ngày đi lâm sàng, chuẩn bị các chỉ tiêu và kế hoạch học, trực.

(Mọi ý kiến đề nghị liên hệ với TS. Kiều Anh, P. Đào tạo, sdt.0912.584.133)

Người lập

đã ký

TS.BS. Trần Thị Kiều Anh

Thực tập YHDP2 khối 

BDYHDP2

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. CAO TRƯỜNG SINH

đã ký

Khoa Ngoại

Tổ 3 - BSYHDP4Tổ 1 - BSYHDP4

KT. HIỆU TRƯỞNG

Tổ 2 - 

BSYHDP4

Tổ 2 - 

YHD

RHM

Khoa Nội TH

Tổ 3 - YHDP2

TMH

 PHÒNG KHÁM  ĐHY KHOA VINH

PHCN - Đông y

 9. CDC Nghệ An, TTYTTP Vinh (Quản lí chung: Khoa YTCC Cô Cao thị Phi Nga 0912435826)

13. BỆNH VIỆN  MẮT NGHỆ AN

Tổ 1 - 

YHD

Tổ 3 - BSYHDP4
Tổ 1 - 

BSYHDP4

Tổ 2 - 

BSYHDP4
Tạ Thị Minh 0988 979 934

14. TRUNG TÂM HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU

Khoa Nội

7. BỆNH VIỆN TÂM THẦN ( Vi Thị Hương Thảo 0973 594 881)


